	HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
KHOA TIẾNG ANH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
MÔN TIẾNG ANH CƠ SỞ III – VIẾT III
(General English III –Writing III)
1. Mã môn học: 
       52.E.0012.4
2. Số tín chỉ: 1 TC (thực hành)
3. Thông tin về giảng viên:
1. CN. Đỗ Hải Hà

    ĐT: 095 8569 599; E-Mail: ha.dohai@gmail.com
2. TS. Kiều Thị Thu Hương

    ĐT: 090-611-5759; E-mail: thuhuongkieu@yahoo.com
3. Ths. Trần Thị Hương

    ĐT: 091-356-2117; E-mail: thuhuong08051983@yahoo.com
4. CN. Nguyễn Minh Phương

   ĐT: 0936 191 611; E-mail: fallingstar27163@gmail.com
5. Ths. Trịnh Minh Phương

     ĐT: 093-692-5678; E-mail: minh.fuong@gmail.com
6. Ths. Đỗ Thị Thu Phượng

    ĐT: 098-670-8861; E-mail: dothithuphuong61@gmail.com
4 Trình độ: dành cho sinh viên năm thứ 2 (thi đầu vào khối D và A: cử nhân Tiếng Anh, cử nhân LQT, TTQT; CTQT, KTQT), học học kỳ 3, thuộc khối kiến thức đại cương 
5. Phân bổ thời gian: 

- Thực hành: 30 tiết
6. Điều kiện tiên quyết: 

- Để tham gia được Khóa học này, sinh viên phải đạt được trình độ cao cấp về Tiếng Anh cơ sở.


- Đồng thời, sinh viên phải hoàn thành môn học này mới có đủ điều kiện để tiếp tục học các chương trình luyện kỹ năng viết Tiếng Anh chuyên ngành. 

7. Mục tiêu của môn học: 
Khóa học nhằm giúp sinh viên có trình độ tiếng Anh cao cấp
- cung cấp các bài viết mẫu học thuật và các tài liệu học viết thích hợp khác để sinh viên luyện viết các bài luận và báo cáo bằng tiếng Anh ở trình độ trên cao cấp
- giúp sinh viên nắm vững các kỹ năng viết học thuật như trích dẫn, viết lại ý, tóm tắt và tổng hợp thông tin

- giúp sinh viên tiếp cận với khái niệm đạo văn và cung cấp một số chiến lược tránh mắc phải lỗi này

Kết thúc Khóa học, sinh viên có thể 
- viết đươc nhiều loại bài luận khác nhau

- sử dụng được nhiều tài liệu cho việc viết bài luận

- viết được những bài luận văn tốt

- biết cách sắp xếp ý trong đoạn văn

- phát triển một bài luận hoàn chỉnh với phần trích dẫn và phụ lục chính xác
- viết được lại ý của tác giả bằng từ ngữ của mình 
- tránh đạo văn khi viết các đoạn văn và bài luận học thuật
- tránh đạo văn khi viết các đoạn văn và bài luận học thuật
- tóm tắt được các bài đọc học thuật
- viết được các đoạn văn tổng hợp

Về mặt ngôn ngữ, sinh viên có thể hoàn toàn tự tin:

- sử dụng những mẫu ngôn ngữ phổ biến và một vốn từ khá rộng

- sử dụng những câu đơn, phức, và câu ghép
- sử dụng văn phong và đặc điểm khác nhau của ngôn ngữ viết trong Tiếng Anh, và áp dụng văn phong sao cho phù hợp với tình huống
Sau cùng, liên quan đến phương pháp học, sinh viên có thể:
- làm chủ được các phương pháp viết cơ bản cùng với những kỹ năng học tập nói chung

- chủ động trong việc tự học, hợp tác nhóm và hợp tác với bạn học

- tham gia vào quá trình tự dạy cho mình, tự đánh giá tiến bộ của mình, và dạy cho bạn cũng như đánh giá tiến bộ của bạn học

8. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: 
Khóa học Luyện kỹ năng viết III này được thiết kế kéo dài trong 10 tuần, tương đương với 10 buổi, và mỗi buổi là 2 tiếng. Sẽ có kiểm tra giữa kỳ và buổi cuối cùng được dành để ôn tập và chuẩn bị thi cuối kỳ. Vì đã được học những kỹ năng viết cơ bản ở hai học kỳ trước đó, sinh viên sẽ tiếp tục có cơ hội học và thảo luận về nhưng mẫu viết theo phong cách viết học thuật của Anh. Họ cũng có thêm cơ hội thể thảo luận về chính bài  viết của mình và của các bạn trong lớp. 

Đồng thời, khóa hoc này cũng tập trung vào các kỹ năng các kỹ năng viết tiểu luận và luận văn cơ bản như trích dẫn, viết lại ý của tác giả, tóm tắt, tổng hợp thông tin … Lý thuyết của bài học sẽ đươc thảo luận ngăn gọn và phần lớn thời gian sẽ được dành cho việc luyện viết.
9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

- Dự lớp đầy đủ

- Làm bài tập thực hành trên lớp và ở nhà
- Làm bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối khóa học
10. Tài liệu học tập: 
Sách, giáo trình chính

Alice Oshima & Ann Hogue. Writing Academic English. Fourth Edition. Pearson Education.

Tài liệu tham khảo 
Dorothy E Zemach, Lisa A Rumisek. Academic Writing: From Paragraph to Essay.  Nhà xuất bản Đồng nai.

R.R Jordan (1992). Academic Writing Course. Nelson Study Skills in English.

Kathleen E Sullivan (1984). Paragraph Practice, Writing the Paragraph and the Short Composition. Fifth Edition. Macmillan Publishing Co., Inc. New York,  Collier Macmillan Publishers London.

Alice Oshima, Ann Hogue. Introduction to Academic Writing. Second Edition. Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

George M. Rooks, University of California. Paragraph Power: Communicating Ideas Through Paragraphs. Prentice Hall Regents, Engle Wood Cliffs, NJ 07632.

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
- Dự lớp và tham gia phát biểu trên lớp: 
    - Mặc dù việc đến lớp và tham gia thảo luận trên lớp không cấu thành nên tổng điểm             cuối khóa học, những hoạt động này sẽ quyết định sinh viên có đủ tư cách dự thi hay không.

     - Sinh viên vắng mặt hơn 20%, tức là hơn 2 buổi, trong tổng số buổi học sẽ không được làm bài thi cuối khóa; sinh viên nên tham gia tích cực vào các hoạt động trên lớp, hoàn thành bài tập về nhà, và nộp bài viết đúng thời hạn nếu giảng viên yêu cầu để có thể đạt được 10% điểm.
        - Mục đích: nhằm đánh giá thái độ học tập và tiến bộ của sinh viên trong suốt Khóa học.

- Bài kiểm tra giữa kỳ

    - Chiếm 30% tổng số điểm

    - Trong bài kiểm tra, sinh viên cần xác định được câu chủ đề của hai đoạn văn, và viết câu chủ đề cho một số chủ đề nhất định.
    - Mục đích: đánh giá khả năng xác định và viết câu chủ đề của sinh viên.
- Bài thi cuối khóa học

    - Chiếm 60% tổng số điểm 
    - Sinh viên sẽ phải viết một đoạn văn khoảng 100 từ về một chủ đề nhất định

    - Mục đích: để đánh giá khả năng viết đoạn văn của sinh viên.

12. Thang điểm: 
   Thang điểm 10 (mười) gồm tổng điểm chuyên cần, điểm thi giữa kỳ và điểm cuối kỳ cộng lại, điểm đạt là từ 4 trở lên.

13. Nội dung chi tiết môn học: 
Unit 1: (Chapter 5) Chronological Order: Process Essays
Unit 2: (Chapter 5) Chronological Order: Process Essays (Cont)

Unit 3: (Chapter 6) Cause/Effect Essays
Unit 4: (Chapter 6) Cause/Effect Essays (Cont)

Unit 5: ( Chapter 7) Comparison/Contrast Essays
Unit 6: ( Chapter 7) Comparison/Contrast Essays (Cont)
Unit 7: (Chapter 8) Paraphrase and Summary
Unit 8: (Chapter 9) Argumentative Essays
Unit 9: (Chapter 9) Argumentative Essays (Cont)

Unit 10: (Appendix A) Punctuation Rules
14. Kế hoạch giảng dạy và học tập cụ thể: 

	Thời gian
	Số giờ
	Nội dung 
	Yêu cầu với sinh viên
	Ghi chú

	Tuần 1
	3
	Unit 1: (Chapter 5) Chronological Order: Process Essays

· Thesis Statements for a Process Essay
· Transitional Signals for Chronological Order

· Review

· Writing Practice


	
	

	Tuần 2
	3
	Unit 2: (Chapter 5) Chronological Order: Process Essays (Cont)


	Tự học

Chapter 10: Types of Sentences, pp. 162-178, Alice Oshima, Ann Hogue. Writing Academic English. Fourth Edition. Pearson Education

	

	Tuần 3
	3
	      Unit 3: (Chapter 6) Cause/Effect             Essays

· Organisation for Cause/Effect Order

· Cause/Effect Signal Words and Phrases
· Review
· Writing Practice


	Tự học

Chapter 11: Using Parallel Structures and Fixing Sentence Problems, pp. 179-193, Alice Oshima, Ann Hogue. Writing Academic English. Fourth Edition. Pearson Education
	

	Tuần 4
	3
	Unit 4: (Chapter 6) Cause/Effect Essays (Cont)


	Tự học

Chapter 12: Noun Clauses, pp. 194-209, Alice Oshima, Ann Hogue. Writing Academic English. Fourth Edition. Pearson Education


	

	Tuần 5
	3
	Unit 5: ( Chapter 7) Comparison/Contrast Essays

· Organisation of Comparison/Contrast Essays
· Comparison and Contrast Signal Words

· Review Writing Practice

· 
	Tự học

Chapter 13: Adverb CLause, pp. 210-229, Alice Oshima, Ann Hogue. Writing Academic English. Fourth Edition. Pearson Education


	

	Tuần 6


	3
	Mid-Term Test & Unit 6: (Chapter 7) Comparison/Contrast Essays (Cont)


	
	

	Tuần 7
	3
	Unit 7: (Chapter 8) Paraphrase and Summary

· Paraphrasing

· Summarising

· Review


	Tự học

Chapter 14: Adjective Clauses, pp. 230-249, Alice Oshima, Ann Hogue. Writing Academic English. Fourth Edition. Pearson Education


	

	Tuần 8
	3
	Unit 8: (Chapter 9) Argumentative Essays

· Organisation of Argumentative Essays

· Introductory Paragraph

· Review

· Writing Practice


	Tự học

Chapter 15: Participle Phrases, pp. 250-264, Alice Oshima, Ann Hogue. Writing Academic English. Fourth Edition. Pearson Education
	

	Tuần 9
	3
	Unit 9: (Chapter 9) Argumentative Essays (Cont)


	
	

	Tuần 10
	3
	Unit 10: (Appendix A) Punctuation Rules

· Commas
· Semicolons

· Quotation Marks

· Editing Practice

	
	


 Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2012
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